
CƠ QUAN, TỔ CHỨC:HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NGÀY SÁT HẠCH DỰ KIẾN: 13/05/2017

ĐỊA CHỈ SÁT HẠCH : Tầng 6, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số TT
Mã môn 

thi
Số Chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú

CMND/Thẻ căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Hạng 

đăng ký

Nơi 

đăng ký 

dự SH

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMND/thẻ căn 

cước

Nơi cấp 

CMND/thẻ 

căn cước

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

GS08 Giám sát công trình đường bộ 2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
3 Cấp mới

GS08 Giám sát công trình đường bộ 3 Cấp mới

1 GS1-027-10084

2 GS1-02193-1121

GS1-027-162163

Kỹ sư

Lê Duy Khánh 1/17/1986
Quang Lịch - Kiến 

Xương - Thái Bình
151505987 Kỹ sư

Phạm Văn Bình 10/22/1985
Tổ 8 - Phú La - Hà 

Đông - Hà Nội
037085000029

Đại học Giao thông 

vận tải

Vừa học vừa 

làm

Cục CS Bộ 

CA
6/26/2014

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

5

5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

5/21/2014 Thái Bình Chính quy
Đại học Giao thông 

vận tải

4
Nguyễn Huy 

Hoàng
9/5/1980

Phúc La - Hà Đông - 

 Hà Nội
111667826 Kỹ sư

Kỹ sư
Nguyễn Quang 

Tặng
1/27/1983

Dũng Tiến - 

Thường Tín - Hà 

Nội

111775467

Đại học công nghệ 

Giao thông vận tải

5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

9/7/2009 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm

Đại học Giao thông 

vận tải

Đại học Giao thông 

vận tải

GS1-027-16217

5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

10/12/2009 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm

Cục CS Bộ 

CA

Vừa học vừa 

làm

Đại học Giao thông 

vận tải

Nghiêm Minh 

Phúc

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

5/18/2016

 Chính quy 

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Kỹ sư 5GS1-04-122725
Nguyễn Quang 

Hùng
5/24/1972

Tổ 6 phường Vạn 

Phúc - Hà Đông - 

Hà Nội

001072004146

Cao đẳng 5 11/27/2008 Hà Nội6 9/18/1991
Tri Trung - Phú 

Xuyên - Hà Nội
017023355

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV



TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
3 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
3 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK03 Thiết kế Cầu 2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK03 Thiết kế Cầu 2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 Cấp mới

13 TK07
Nguyễn Văn 

Thịnh
4/17/1986

Hoàng Diệu - TP 

Thái Bình - tỉnh 

Thái Bình

151490366 Kỹ sư
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 HTV 7

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 12/1/2009 Thái Bình Chính quy
Đại học giao thông vận 

tải

14 GS01 Dư Anh Đức 10/28/1984
Vạn Phúc - Hà 

Đông - Hà Nội
111570914 Kỹ sư

Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 HTV 7

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 10/28/1984 Hà Nội Chính quy
Đại học kiến trúc Hà 

Nội

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 Cấp mới

16 TK07
Nguyễn Quang 

Hùng
5/24/1972

Tổ 6 phường Vạn 

Phúc - Hà Đông - 

Hà Nội

001072004146 Kỹ sư
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 HTV 5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 5/18/2015
Cục CS Bộ 

CA

Vừa học vừa 

làm

Đại học Giao thông 

vận tải

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

GS08
Giám sát công trình giao thông 

đường bộ
2 Cấp mới

8 12/29/1981
TDP4 - Phú La - Hà 

Đông - Hà Nội
111652153 Kỹ sư

Kỹ sư 4

11

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

3/24/1999 Hà Nội

Phạm Hùng 

Cường
7 3/25/1990

Yết Kiêu - Hà Đông 

- Hà Nội
112166748

Đại học Giao thông 

vận tải

Chính quy
Đại học dân lập 

Phương Đông

Đại học Giao thông 

vận tải

Đặng Đình Nhã

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

5/17/2005 Hà Nội Chính quy

Hà Nội Chính quy
Đại học Giao thông 

vận tải

Bùi Duy Thọ

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

2/18/2003

Chính quy

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

7/16/2013 Hà Nội10 8/29/1981
Quang Trung - Hà 

Đông - Hà Nội
111448197

Kỹ sư 11Chu Thanh Duy9 7/26/1985

Đông Duy - Phú 

Đông - Ba Vì - Hà 

Nội

111982744

Kỹ sư 8HTV

11
Chu Thị Ánh 

Nguyệt
5/19/1989

Minh Đức - Ứng 

Hòa - Hà Nội
112327699

12 12/11/1976
Quang Trung - Hà 

Đông - Hà Nội
111268905 Mở rộng

Đại học xây dựng Hà 

Nội

Đại học xây dựng Hà 

Nội

Nguyễn Dung 

Li

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

7/10/2006 Hà Nội Chính quy

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

1/14/2012 Hà NộiKỹ sư

Kỹ sư 5

18

HTV

HTV

Vũ Trí Hiếu 3/30/1978

19 Chương Dương - 

TP Hải Dương - 

tỉnh Hải Dương

17 10/22/1982
Tân Minh - Thường 

Tín - Hà Nội
111594500

Kỹ sư 8
Nguyễn Sơn 

Tùng
15 11/14/1986

1104B Đơn nguyên 

B LICOGI13, 

Khuất Quy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội

031086003154

HTV

Cục CS Bộ 

CA
Chính quy

Đại học kiến trúc Hà 

Nội

Nguyễn Tuấn 

Sang

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Chính quy
Đại học dân lập 

Phương Đông
Kỹ sư 10

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

4/20/2012 Hà Nội

HTV

HTV

Đại học Xây dựng Hà 

Nội
Kỹ sư 15

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

6/12/2014 Hải Dương Chính quy18 141787250

HTV

HTV

HTV



TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình 2 Cấp mới

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình 2 Cấp mới

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

21 TK04 KS-025-00056
Hoàng Văn 

Thượng
1/18/1947

Số 14 đường Lê 

Hồng Phong, p. 

Tam Thanh, TP 

080927560 Kỹ sư Thiết kế Điện - Cơ điện 2 HTV 44
Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Trung Sơn
Cấp mới 5/28/2007 Lạng Sơn Chính quy

Đại học năng lượng 

Moscowva - MEI

TK04 Thiết kế Điện - Cơ điện 2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 Cấp mới

23 KS01 Tạ Ngọc Quang 4/16/1983

Phường Thanh 

Bình, TP Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

037083001592 Kỹ sư
Khảo sát địa chất công trình, địa 

chất thủy văn
2 HTV 11

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 9/5/2016
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy Đại học Mỏ - Địa chất

24 KS01 Đặng Đình Phú 5/5/1983

Số 18, ngõ 41, 

đường Hồng Hà, 

phường Phúc Xá, 

Ba Đình, HN

036083000241 Kỹ sư
Khảo sát địa chất công trình, địa 

chất thủy văn
2 HTV 11

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 8/25/2014
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy Đại học Mỏ - Địa chất

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình 2 Cấp mới

26 TK09
KS-0241-00245-

A

Nguyễn Đắc 

Ngữ
10/8/1978

P204 nhà T3, lô 

CT18 KDDT Việt 

Hưng, ph. Giang 

Biên, quận long 

Biên, Hn

125182728 Kỹ sư
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 5/22/2002 Bắc Ninh

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình 2 Cấp mới

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình 2 Cấp mới

29 KS02
Nguyễn Hiền 

Tuấn
12/5/1982

Xã Tân Lập, huyện 

Đan Phượng, Hn
001082004774 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 6

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 11/4/2014 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

30 KS02 Trần Ngọc Đô 10/29/1978
Xã Tiến Thắng, 

huyện Mê Linh, HN
013486935 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 6

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 9/16/2011 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

31 KS02
Phạm Đức 

Loan
3/27/1978

Tổ 1 phường trần 

Phú, Tp Hà Giang, 

Hà Giang

073034029 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 7/8/2008 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

32 KS02
Nguyễn Ngọc 

Cường
12/25/1981

xã Tân Hội, huyện 

Đan Phượng, HN
111454375 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 6

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 5/19/2009 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

34
Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Trung Sơn
4/15/2003 Lạng Sơn

Đại học công nghiệp 

Thái Nguyên

Chính quy
Đại học kiến trúc  Hà 

Nội
19 KTS-025-00017 Bùi Văn Vường 8/4/1958

Số 12 đường Lê 

Hồng Phong, p. 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

080927558 Kỹ sư

Lạng Sơn Chính quy
Đại học kiến trúc Hà 

Nội

Lê Quốc HùngKS-025-0006022 10/17/1958

Số 298 đường Trần 

Đăng Ninh, p. 

Hoàng Văn Thụ, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

080962517

Kỹ sư 34
Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Trung Sơn
7/23/2008KTS-025-0001820

Vũ Thị Tuyết 

Lan
11/19/1960

Số 12 đường Lê 

Hồng Phong, p. 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

080802795

Chính quyKỹ sư 34
Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Trung Sơn
12/26/2008 Lạng Sơn

27 3/23/1983

Nhà 40, ngõ 50, 

phố Kim Hoa, ph. 

Phương liên, q. 

Đống Đa, HN

011083009625 Kỹ sư

Kỹ sư 7

10

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

7/28/2015
Cục CS Bộ 

CA

Phương Thị Lệ 

Hằng
25 7/18/1984

Tổ 4, cụm 1, ph. 

Xuân La, quận Tây 

Hồ, HN

012199141

Chính quy
Đại học kiến trúc Hà 

Nội

Đại học xây dựng Hà 

Nội

Trần Trung 

Kiên

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

4/2/2002 Hà Nội Chính quy

Hà Nội

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

12/19/2005Kỹ sư
Nguyễn Ngọc 

Thắng
KTS-04-00166-A28 9/13/1971

Số nhà 6/14/228 

đường lê trọng tấn, 

ph. Khương Mai, 

quận thanh Xuân, 

HN

011431644

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV



33 KS02
Đặng Ngọc 

Quân
2/16/1980

Xã Vũ ninh, huyện 

Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình

034080001908 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 6

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 6/25/2015 Thái Bình
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

34 PLKS KS-04-08644-A
Nguyễn Danh 

Trường
12/3/1976

Xã Tân Hội, huyện 

Đan Phượng, HN
112236230 Thạch sĩ PL Khảo sát xây dựng 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Chuyển đổi 3/23/2012 Hà Nội Chính quy

35 KS02
Phạm Tiến 

Dũng
7/30/1981

Thị trấn Hòa Mạc, 

Duy Tiên, Hà Nam
168028739 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 1/8/2014 Hà Nam
Vừa học vừa 

làm

36 KS02
Nguyễn Văn 

Nam
1/14/1977

Tổ dân phố Phúc 

Lý 3, ph. Minh 

Khai, quận Bắc Từ 

Liêm, HN

035077000091 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới
Cục CS Bộ 

CA

Vừa học vừa 

làm

37 KS02
Dương Thị 

Cẩm Vân
6/10/1984

P503 nhà 5 TT Đại 

học Ngoại thương, 

Láng Thượng, 

Đống Đa, HN

056184000017 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 1/8/2016 Hà Nội

38 KS02 KS-04-1655
Trần Quốc 

Doanh
2/19/1970

18 ngõ 103 đường 

Lạc long Quân, Cầu 

Giấy, HN

035070000053 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Cấp mới 12/8/2014
Cục CS Bộ 

CA

Vừa học vừa 

làm

39 PLKS KS-04-01654-A
Nguyễn Văn 

Thắng
5/17/1975 111504765 Kỹ sư PL Khảo sát xây dựng 2 HTV

Công Ty cổ phần 

Khảo sát và Xây 

dựng - USCO

Chuyển đổi 2/24/2012 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm

40 TK02
Nguyễn Văn 

Thể
11/26/1987

Hoàng Diệu - Gia 

Lộc - Hải Dương
142236084 Thạc sĩ Thiết kế Cấp thoát nước 2 HTV 6

Công ty CP Tư vấn 

Đầu tư và Thiết kế 

xây dựng Việt Nam

Cấp mới 11/13/2013 Hải Dương Chính quy Đại học Xây Dựng

TK03 Thiết kế Cầu 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

42 PLGS GS1-04-09551 Doãn Vĩnh Trà 9/2/1985

số 41, ngõ 43 Chùa 

Bộc, Đống Đa, Hà 

Nội

036085000251 Kỹ sư PL Giám sát thi công xây dựng 2 HTV 9

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

Chuyển đổi 12/12/2014
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy

Đại học Giao Thông 

Vận Tải

TK03 Thiết kế Cầu 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

Đại học giao thông vận 

tải

Phạm Hồng 

Đức
Chính quy

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

8/3/2003 Hà Nội41 3/21/1989

số 64, ngõ 445, Lạc 

Long Quân, Tây 

Hồ, Hà Nội

012558414 Kỹ sư 5

Đại học giao thông vận 

tải

Đại học Giao thông 

vận tải

KS-04-04321-A
Hồ Thị Thùy 

Chi

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

3/31/2006 Thái Bình Chính quy

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

8/8/2014
Cục CS Bộ 

CA

6

14

2/3/1988

số 11, ngõ 896/10/9 

Nguyễn Khoái, 

Hoàng Mai, Hà Nội

151663745

1/5/1980

P38-B4, tập thể 

Kim Liên, Đống 

Đa, Hà Nội

040180000070

Nguyễn Văn 

Điển

Kỹ sư

Kỹ sư43

44

HTV

HTV

HTV



PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

TK03 Thiết kế Cầu 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

TK03 Thiết kế Cầu 3 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
3 Cấp mới

48 TK03 KS-04-07320 Đỗ Trung Kiên 10/15/1981

số 9, ngõ 11, phố 

Cao Thắng, phường 

Yết Kiêu, Hà Đông, 

Hà Nội

001081004698 Kỹ sư Thiết kế Cầu 2 HTV 8

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

Cấp mới 9/19/2016
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy

Đại học giao thông vận 

tải

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Chuyển đổi

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Chuyển đổi

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao thông 

cầu
2 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

51 KS02 KS-04-08690-A
Nguyễn Công 

Thương
10/5/1977

Văn Võ - Chương 

Mỹ - Hà Nội
111328391 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 15

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 9/15/2008 Hà Nội
Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ- Địa chất

52 KS01 KS-04-09244-A
Vương Danh 

Tường
8/28/1964

Xa La - Hà Đông - 

Hà Nội
111751587 Kỹ sư

Khảo sát địa chất công trình, địa 

chất thủy văn
2 HTV 27

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 9/25/2000 Hà Tây Chính quy Đại học Mỏ địa chất

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

Hà Nội Chính quy
Đại học giao thông vận 

tải

Nguyễn Duy 

Tường

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

2/1/2013

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

46 4/24/1985

Phòng 402, khu tập 

thể hóa chất, ngõ 

Thịnh Hào 1, 

Phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, Hà 

Nội

Kỹ sư 17KS-04-04320-A Trần Thị Hồng45 2/17/1977

phòng 305, nhà 571 

tập thể KTTV, Láng 

Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội

011996617

49 10/18/1982

Quang Minh - 

Dương Nội - Hà 

Đông- Hà Nội

001082007699 Kỹ sư

Kỹ sư 3

12

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

47
Nguyễn Hoàng 

Nam
2/14/1991

tổ 25, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà Nội
001091008854

023854788

Chính quy
Đại học giao thông vận 

tải

Đại học Xây Dựng

Nguyễn Văn 

Sơn
KS-280-03833

Công ty CP Cầu lớn - 

 hầm - Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải - 

CTCP

10/21/2015
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy

Cử nhân 8 7/10/2009 Hồ Chí Minh

4/24/2015 Hà Nội

Trung Quốc

Đại học xây dựng Hà 

Nội

GS1-04-06001-A
Nguyễn Trọng 

Tuấn
53 2/19/1973

202-A11, Nghĩa 

Tân - Cầu Giấy - Hà 

Nội

013220353

Kỹ sư 29

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

8/14/2005KS-056-00228 Trịnh Thanh Hà50 10/7/1965
130 Lê Lợi, tp Quy 

Nhơn, Bình Định
211599783

Vừa học vừa 

làm

Đại học giao thông vận 

tải
Kỹ sư 17

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

1/9/2009 Hà Nội

Bình Định Chính quy

55 1/20/1972
Thanh Đa - Phúc 

Thọ - Hà Nội
111714921 Kỹ sư

54 Kỹ sưGS1-027-05008 Trần Ngọc Anh 2/14/1981
Tổ 35 - Yên  Hòa - 

Cầu Giấy - Hà Nội
013379515

Hà Nội
Vừa học vừa 

làm

Đại học giao thông vận 

tải

Đại học giao thông vận 

tải

Trần Văn 

Vương
GS1-018-00515

13

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

HTV

HTV

10/7/2012 Hà Nội Chính quy

18

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

8/2/2010

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV



GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới

GS08 Giám sát công trình đường bộ 3 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
3 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
3 Cấp mới

57 KS01 KS-04-11132
Trịnh Viết 

Dũng
4/16/1986

Quảng Bị - Chương 

Mỹ - Hà Nội
112034099 Kỹ sư

Khảo sát địa chất công trình, địa 

chất thủy văn
2 HTV 8

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 11/10/2011 Hà Nội Chính quy
Đại học khoa học tự 

nhiên

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Chuyển đổi

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

GS08 Giám sát công trình đường bộ 2 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

60 KS02
Đoàn Nhật 

Quang
10/15/1988

Dịch Vọng - Cầu 

Giấy - Hà Nội
001088004736 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 HTV 5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

Cấp mới 2/26/2015
Cục CS Bộ 

CA

Vừa học vừa 

làm
Đại học Mỏ - Địa chất

GS01
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp
2 Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
2 Cấp mới

GS08 Giám sát công trình đường bộ 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

TK07
Thiết kế Công trình GT đường 

bộ
2 Cấp mới

TK15
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
2 Cấp mới

Vừa học vừa 

làm
Đại học xây dựng

Nguyễn Chí 

Long
GS1-04-04952-A58 1/6/1981

Ngọc Mỹ - Quốc 

Oai - Hà Nội
111525298

Kỹ sư 4

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

6/22/2016
Trịnh Văn 

Phương
56 8/20/1981

Thanh Ấm - Vân 

Đình - Hà Nội
001081014163 HTV

Chính quy Đại học xây dựng

Cục CS Bộ 

CA

12

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

4/7/2009 Hà NộiHTV

HTV4/10/1982

Đồng Xung - Đồng 

Tân - Ứng Hòa - Hà 

Nội

111636159

Kỹ sư

Kỹ sư

11/14/1986 031086003154 Kỹ sư

Chính quy59 5

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

2/26/2011 Hà Nội
Nguyễn Văn 

Thành

Hoàng Hà Kiều62 Kỹ sư205065381

An Thọ - Tam An - 

Phú Ninh - Quảng 

Nam

1/1/1979
Đại học giao thông vận 

tải

Vừa học vừa 

làm
Quảng Nam2/25/2015

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

5

7

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội

4/5/2016
Cục CS Bộ 

CA
Chính quy

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Đại học giao thông vận 

tải

Nguyễn Sơn 

Tùng
61 HTV

HTV


